KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2- DỰ ÁN: LÀM ROBOT DỌN RÁC MINI LỚP 5 TUỔI A1
Thời gian: 1 tuần (11/11- 15/11/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thảo
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTNN
Thơ: Ngôi nhà bé yêu 

	LV: PTNT
Khám phá: robot dọn rác mini (E2, E3)
	LV: PTTC
Thể dục: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	LV: PTNN
LQCC: u, ư
	LV: PTTM
Làm rô bốt dọn rác mini (E4)

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Nhà chòi
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do:
+ sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình đồ dùng gia đình…
+  Chăm sóc cây: tưới cây, nhặt lá sâu, bắt sâu, nhỏ cỏ, ...
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ đồ dùng trên cát, truy tìm đồ dùng gia đình
+ Khu thể chất: Chơi trò chơi “Tiếp sức”, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
+ Khu âm nhạc: Sử dụng một số đồ dùng quen thuộc tạo ra âm thanh
Thực hành sử dụng một số đồ dùng (cốc, chén, xoong, thìa..., các hình thức để tạo ra âm thanh to nhỏ, cao thấp, trầm vang, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	- HĐCCĐ: Tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm một số nguyên liệu để tạo ra robot dọn rác (E2)
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do:
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm đồ dùng gia đình bé thích
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ đồ dùng trên cát, truy tìm đồ dùng gia đình
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	
	

	Hoạt động chiều
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Tìm hiểu cách thức hoạt động của robot dọn rác mi ni (E2)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật
                                     
	- Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của nguyên liệu làm robot dọn rác mini (E2)
- Cho trẻ nghe thơ: Rềnh rềnh ràng ràng, làm anh...

	* Làm quen tiếng anh
- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi 
- Trò chuyện thảo luận tác dụng, cách sử dụng của robot dọn rác(E5)
	- Vẽ bản thiết kế robot dọn rác mini (E4)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình: xé dán, vẽ, làm đồ dùng gia đình bé yêu - Tổng kết dự án: Làm robot dọn rác mini (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: NGÔI NAHF MƠ ƯỚC – LỚP 5 TUỔI A2
Thời gian: 1 tuần (11/11- 15/11/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Hậu
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Ba chú heo con
	LVPT: PTNT
Khám phá: Các kiểu nhà

	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư
	LVPT: PTNT
Toán: Số 7 tiết 1

	LVPT: PTTM
Xé dán: Ngôi nhà

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Nhà 2 tầng cổng trường
- TCVĐ: Nối bước đi về đích
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
+ Xếp ngôi nhà từ lá và cành cây
1. Khu thể chất
2. Khu lego
3. Khám phá khoa học
4. Chơi với cát
	
	- Quan sát: Phòng bác bảo vệ
- TCGD: Xi bô khoai
- Chơi tự do:
+ Vẽ ngôi nhà bằng phấn
1. Khu chơ quê
2. Khu lego
3. Chơi với cát
4. Góc nghệ thuật
	

	Hoạt động chiều
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
- Xem video hướng dẫn làm ngôi nhà từ bìa carton: - Đọc thơ: Ngôi nhà của bé
- Chơi tự do với dồ chơi lắp ghép
	- Xem video làm ngôi nhà từ ống hút: 
- Hát: Ngôi nhà thân yêu
- Chơi tự do với đồ chơi lego
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
- Video làm ngôi nhà 2 tầng từ que kem
- Hát: Bông hoa tặng cô
- Chơi tự do với khối gỗ
	- Truyện: Ngôi nhà ngọt ngào 
- Vận động theo tiết tấu chậm: Ngôi nhà mới
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Ôn: Số 7 tiết 1
- Trò chơi: Cắm cờ đúng số lượng
- Khen thưởng cuối tuần
- Chơi tự do với khói gỗ.
























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: DỰ ÁN: LÀM TỦ CÁ NHÂN MINI – LỚP 5 TUỔI A3
Thời gian: 1 tuần (11/11- 15/11/2024).
Giáo viên dạy: Ngô Thị Thắm
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m
	LVPT: PTNT
KP tủ cá nhân mini ( E2, E3)
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái u, ư
	LVPT: PTNT
Toán: Số 7 tiết 2
	LVPT: PTTM
Làm tủ cá nhân mini
( E4)

	Hoạt động ngoài trời
	
	Vẽ xếp chữ cái u, ư trên sân trường 
- Chơi tự do:
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thí nghiệm, khám phá nước
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống
	
	- Vẽ hình bé thích về chủ đề, vẽ theo bóng trên sân trường - TCVĐ: Bé nào giỏi
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
	

	Hoạt động chiều
	Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau đồ dùng đồ chơi trong gia đình)
- Chơi đồ chơi lắp ghép

	* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh
Tìm hiểu các đồ dùng, nguyên liệu dùng để làm tủ cá nhân mini (E2)
- Chơi với khối gỗ
	- Lên ý tưởng, vẽ bản thiết kế tủ cá nhân mini (E4)
- Chơi trò chơi dân gian
	- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về cách làm tủ cá nhân mini. (E4)
- Chơi với khối gỗ 
	- Tổng kết dự án (E6)
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.






















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: DỰ ÁN STEAM: LÀM ĐỒNG HỒ – LỚP 5 TUỔI A4
Thời gian: 1 tuần (11/11- 15/11/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Duyên
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Bò trong đường zíc zắc qua 7 điểm
	LVPT: PTNT Khám phá: Đồng hồ (E2, E3)

	LVPT: PTNN
Thơ: Đồng hồ quả lắc

	LVPT: PTTM 
Làm đồng hồ (E4)
	LVPT: PTNN
Đồ chữ cái e, ê.

	Hoạt động ngoài trời
	
	Quan sát: Chiếc đồng hồ báo thức ở góc công nghệ (E2) 
Sưu tầm các NVL, lá cây, sỏi, củi khô sắp xếp tạo thành hình chiếc đồng hồ (E4)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do:
+ Trò chơi đôi bàn chân khéo léo"
+ Vui chơi ở khu vực số 1: Khu thiên nhiên.
2: Khu chợ quê
3: Góc sách truyện, âm thanh.
4: Khu thể chất
5: Khu tạo hình
	
	 - Quan sát: gió thổi, cảm nhận âm thanh tiếng gió thổi. 
-  Ai bò nhanh và giỏi
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
+ Vui chơi ở khu vực số 1: Khu thiên nhiên.
2: Khu chợ quê
3: Góc sách truyện, âm thanh (Sử dụng cốc, chén, thìa, nồi, xoong… tạo ra âm thanh to nhỏ, trầm bổng.
4: Khu thể chất
5: Khu tạo hình
	


	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về chủ đề đồ dùng gia đình.
- Tổ chức sân chơi "gia đình tài năng"
- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.
- Làm đồ chơi cho chủ đề.
	- Đồng dao: Công cha như núi thái sơn.
- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về một số vật liệu, quy trình làm đồng hồ (E4)
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi kĩ thuật.
Đọc thơ: quạt cho bà ngủ
	- Trò chuyện, thảo luận, tổ chức trò chơi đẻ trẻ nói nhu cầu của trẻ…
(Trò chuyện, thảo luận để trẻ hiểu và biết sử dụng được câu được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh 
- Vẽ thiết kế đồng hồ (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.
- Trải nghiệm “Bánh mì kẹp nhân thấp cẩm”
- Đọc đồng dao: công cha như núi Thái Sơn.
- Đọc thơ: Mẹ bị ốm
- Chơi nhẹ nhàng trong góc xây dựng
	- Trò chuyện, xem video hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc tạo ra âm thanh.
- Củng cố tô đồ chữ e, ê.
- Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết dự án đồng hồ, cải tiến (E6)













[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH: DỰ ÁN: LÀM MÔ HÌNH NHÀ NỔI – LỚP 5 TUỔI A5
Thời gian: 1 tuần (11/11- 15/11/2024).
Giáo viên dạy: Tạ Thị Thanh Hương
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Ba chú heo con
	LVPT: PTNT
Khám phá nguyên liệu làm ngôi nhà nổi (E2, E3)
	LVPT: PTNN
Đồ chữ cái e, ê.
	LVPT: PTNT
Số 7 tiết
	LVPT: PTTM
Làm mô hình ngôi nhà nổi (EPP) (E4)

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Cây chuối.
- TCVĐ: Thực hiện theo yêu cầu (kết bạn)
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	
	- Quan sát: Ngôi nhà hai tầng.
- TCVĐ: Bật tách kép chân qua 7 ô.
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ 
	

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện xem máy tính về chủ đề ngôi nhà, nhà nổi.
- Làm đồ chơi cho chủ đề.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi
- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.
	- Ôn truyện: Ba chú heo con.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, vi deo các nguyên liệu làm nhà nổi. (E2)
-  Gia đình tài năng
	- Vẽ thiết kế mô hình nhà nổi. Sưu tầm vật liệu làm nhà nổi. (E4)
- Xem vi deo truyện: Thỏ con không vâng lời.
	- Ôn tô các chữ cái đã học.
- Ôn thêm bớt trong phạm vi 7.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi.
	- Cho trẻ làm quen với tiếng anh
- Mở rộng cho trẻ xem một số kiểu nhà nổi khác  trong thực tế (E5)
- Tổng kết dự án, cải tiến (E6)
- Nêu gương bạn tốt.




